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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:        /UBND-KT                     Bình Định, ngày     tháng 11  năm 2020 

  

 

     

 

 

           Kính gửi:  

 

 

 

 

 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp hứng chịu các cơn bão, áp 

thấp sau bão số 9, 10, 12, gây lũ lụt, sạt lở tại một số địa phương, đã để lại hậu 

quả hết sức nặng nề; gây thiệt hại lớn về người và tài sản, các công trình giao 

thông thủy lợi, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và giao thông đi lại của người 

dân. 

Để có cơ sở hỗ trợ cho người dân có tài sản bị thiệt hại do ảnh hưởng các 

cơn bão, áp thấp sau bão số 9, 10, 12 gây ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, 

nhằm chia sẻ khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân vùng thiên 

tai, góp phần ổn định trật tự xã hội; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ 

chức thực hiện các thủ tục, hồ sơ hỗ trợ cho người dân có tài sản bị thiệt hại do 

ảnh hưởng các cơn bão, áp thấp sau bão số 9, 10, 12, cụ thể như sau: 

  1. Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng, sản xuất lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, chăn nuôi và sản xuất muối do thiên tai 

 Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng, sản xuất lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 

chăn nuôi và sản xuất muối do thiên tai được thực hiện theo Quy định tại Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ và Quyết định số 

40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh và được giải quyết theo thủ 

tục hành chính liên thông cấp xã “Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai”. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông được thực 

hiện theo Quy định tại Quyết định số 580 QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên 

thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình 

Định. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện như sau: 

- Hướng dẫn các hộ dân bị thiệt hại hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận 

một cửa cấp xã; sau đó, thực hiện thủ tục hành chính “Hỗ trợ khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do thiên tai” theo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính liên thông được Quy định tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 của UBND tỉnh. 

V/v hướng dẫn thực hiện các thủ tục, hồ 

sơ hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng các cơn 

bão, áp thấp sau bão số 9, 10, 12 gây ra 

trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. 

-  Sở Nông nghiệp và PTNT; 

-  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

-  Sở Tài chính;  

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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- Thành phần hồ sơ theo Quy định tại Quyết định số 3499/QĐ-BNN-

PCTT ngày 11/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Lưu ý: UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn UBND cấp xã 

hoàn thiện hồ sơ cùng lúc để UBND cấp huyện tổng hợp và trình lên cấp trên 1 

lần duy nhất, tránh tình trạng trình nhiều lần đối với từng xã trong địa phương” 

2. Hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu 

- Hoàn thiện thống kê, đánh giá thiệt hại phân theo các đợt thiên tai (theo 

biểu mẫu số 01/TKTH Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-

BKHĐT). 

- Tổng hợp các công trình, cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu bị thiệt hại 

do thiên tai: giao thông (không kể Quốc lộ và các công trình hạ tầng do Trung 

ương quản lý), đê điều, thủy lợi,…; giá trị thiệt hại của các công trình xác định 

dựa trên khối lượng và đơn giá quy định của địa phương. 

- Loại công trình, địa điểm, hiện trạng hư hỏng, thời gian xảy ra sự cố, sự 

cần thiết phải khắc phục khẩn cấp. 

- Giải pháp khắc phục, quy mô, kinh phí, thời gian hoàn thành. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

 Tài liệu kèm theo: Báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường của Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN cấp huyện trong đó mô tả vị trí, quy mô, đối tượng bị hư hỏng, 

phương án khắc phục dự kiến (có sơ họa, hình ảnh thực địa...) kèm theo biên bản 

xác định thiệt hại và nhu cầu kinh phí khắc phục hậu quả (có xác nhận của thành 

viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh đứng chân trên địa bàn và các đơn vị 

có liên quan). 

3. Hỗ trợ đối với tàu thuyền khai thác hải sản (không hỗ trợ đối với ngư 

lưới cụ và trang thiết bị trên tàu) bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo Quy định 

tại Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh Bình 

Định 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan và 

UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã) nhanh chóng rà soát, xác minh, tổng 

hợp số lượng tàu thuyền khai thác hải sản bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy 

định tại khoản 5 phần II Điều 1 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 

10/8/2012 của UBND tỉnh. Số liệu thống kê thiệt hại về tàu thuyền khai thác hải 

sản phải đúng đối tượng cụ thể, chính xác, minh bạch, được niêm yết công khai 

tại UBND cấp xã và thông tin trên Đài truyền thanh địa phương để người dân 

biết. 

 - Thông báo thời gian khai báo để ngư dân có tàu thuyền khai thác hải sản 

bị thiệt hại biết và nhanh chóng đến khai báo với Trưởng cấp thôn. Trưởng cấp 

thôn phối hợp Quân dân chính thôn xác minh số liệu thiệt hại và ký xác nhận, 

đồng thời, được cơ quan Biên phòng địa phương ký xác nhận trước khi báo cáo 
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UBND cấp xã để tổng hợp báo cáo bằng văn bản cho UBND cấp huyện (qua 

Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế). 

- UBND các địa phương triển khai sử dụng nguồn ngân sách địa phương 

và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất và báo 

cáo kết quả thực chi theo mẫu biểu quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 

ngày 09/01/2017 của Chính phủ, ký xác nhận đầy đủ các thông tin theo quy định 

và gửi văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy sản) đề kiểm tra 

và gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh quyết định. Thời hạn chậm 

nhất đến 30/11/2020. 

4. Hỗ trợ lương thực trợ giúp thiếu đói trong và sau thiên tai; hỗ trợ 

người bị thương nặng do thiên tai gây ra; Hỗ trợ chi phí mai táng đối hộ gia 

đình có người chết, mất tích do thiên tai 

Căn cứ mức hỗ trợ, trình tự thủ tục quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 

Chương 3 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về 

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và biểu 

mẫu hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 

24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổng hợp, xét duyệt danh sách hộ gia 

đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói cần hỗ trợ, số lượng người bị 

thương nặng, chết, mất tích do thiên tai; Chủ động nguồn ngân sách địa phương 

cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. Đối với hỗ trợ lương thực, hỗ trợ chi 

phí mai táng, Các địa phương cân đối không đủ nguồn lực để thực hiện, có văn 

bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính 

chậm nhất trước ngày 5/12/2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết 

định đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ chậm nhất ngày 15/12/2020. 

5. Yêu cầu UBND các địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực chi gửi 

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

theo lĩnh vực quản lý ngành để kiểm tra, thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh 

báo cáo Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan xem xét hỗ trợ theo quy 

định. Trường hợp, các địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện kịp thời có 

văn bản báo cáo cho UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo đúng quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./ 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Đài PTTH Bình Định, Báo Bình Định; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K10, K19, K20. 

                           T  CHỦ TỊCH 

                         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

                       Nguyễn Tuấn Thanh 
 



PHỤ LỤC 

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ THIỆT HẠI CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG DO BÃO SỐ ….. 
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Dự kiến 

thời gian 

hoàn 

thành 

1          

2          

3          

4          

5           

…          

          

          

          

Tổng cộng 

 

  
 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-26T15:08:52+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-26T15:08:59+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-26T09:49:32+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Nhật Minh<nguyennhatminh-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-26T09:57:43+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Phạm Văn Thủy<phamvanthuy-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-11-26T10:11:02+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-26T15:09:07+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định<binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




